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[bookmark: _GoBack]Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
Câu 1: Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ.
Câu 2: Em biết có những loại vi phạm pháp luật nào? Nêu ví dụ về mỗi loại.
Câu 3: Thế nào là trách nhiệm pháp lí? 
Câu 4: Em hãy cho biết, có các loại trách nhiệm pháp lí nào? Nêu ví dụ về mỗi loại.
Câu 5: Hãy đưa ra ví dụ về các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí tương ứng với mỗi loại vi phạm.
Câu 6: Bản thân em đã chứng kiến hoặc đã được biết về một hành vi vi phạm pháp luật nào chưa? Hãy kể lại hành vi vi phạm đó.
Câu 7: Tự liên hệ bản thân, trong cuộc sống em đã tự giác chấp hành pháp luật chưa? Tự giác như thế nào?
Câu 8: Em sẽ làm gì trước các hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 9: Vi phạm pháp luật là gì?
A. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội.
B. Là hành vi trái pháp luật, xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
C. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi.
D. Là hành vi  trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Câu 10: Vi phạm pháp luật hình sự là gì?
A. Là hành vi xâm phạm các quan hệ tài sản.
B. Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.
C. Là hành vi xâm phạm các quan hệ kỉ luật lao động.
D. Là hành vi xâm phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Câu 11: 
	Hành vi
	Vi phạm pháp luật hành chính
	Vi phạm pháp luật dân sự
	Vi phạm pháp luật hình sự
	Vi phạm kỉ luật

	A. Đi xe đạp, xe máy vào đường ngược chiều.
	
	
	
	

	B. Cướp tài sản có giá trị lớn của người khác.
	
	
	
	

	C. Không thực hiện đúng hợp đồng thuê cửa hàng.
	
	
	
	

	D. Vi phạm quy định về an toàn lao động.
	
	
	
	

	E. Chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
	
	
	
	

	F. Là công nhân thường xuyên đi làm muộn.
	
	
	
	

	G. Đi xe đạp dàn hàng ba, hàng bốn trên đường phố.
	
	
	
	


Câu 12: Các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?
	Hành vi vi phạm
	Trách nhiệm hành chính
	Trách nhiệm dân sự
	Trách nhiệm hình sự
	Trách nhiệm kỉ luật

	A. Đi xe đạp vượt đèn đỏ.
	
	
	
	

	B. Tự ý sửa nhà ở thuê của người khác.
	
	
	
	

	C. Tự ý đào vỉa hè phố.
	
	
	
	

	D. Đánh người gây thương tật.
	
	
	
	

	E. Tự ý bỏ việc cơ quan năm ngày không có lí do.
	
	
	
	

	F. Người giữ xe làm mất xe máy của khách gửi.
	
	
	
	

	G. Tổ chức đua xe máy trái phép.
	
	
	
	


Câu 13: Người nào dưới đây phải chị trách nhiệm hành chính? 
A. Người từ đủ 12 tuổi trở lên.
B. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi vi phạm.
C. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi vi phạm do cố ý.
D. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.
E. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hành chính.
Câu 14: Chọn từ cho trước:
· tài sản
· dân sự
· kinh tế
điền vào chỗ trống để làm rõ thế nào là trách nhiệm dân sự.
“Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật………………………… phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục tình trạng ban đầu các quyền dân sự do mình vi phạm.”
Câu 15: K và H bàn với nhau về việc lấy trộm xe đạp của một người trong ngõ. Q theo dõi, nghe được câu chuyện này nên đã nói với một số người. Qua sự việc này, một số người đã khẳng định là K và H đã vi phạm pháp luật, một số người khác thì cho rằng K và H không vi phạm pháp luật.
Câu hỏi: Em hãy cho biết ý kiến của mình về trường hợp này.
Câu 16: Do có mâu thuẫn với nhau, B và D cãi lộn và đánh nhau. B đã dùng gậy đánh D bị thương nặng, gây thương tật với tỉ lệ là 12% và phải bồi thường 10 triệu đồng để chi trả cho D trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Có người cho rằng B đã vi phạm pháp luật dân sự nên đã phải bồi thường tiền, mà bồi thường tiền tức là chịu trách nhiệm dân sự.
Câu hỏi: 
1. Trong trường hợp này, B đã vi phạm pháp luật gì? Vì sao?
2. B phải chịu trách nhiệm gì?
Câu 17: Minh năm nay 15 tuổi, là học sinh lớp 10, đi xe máy trên đường phố nên bị chú cảnh sát giao thông phạt 100.000 đồng. Về trường hợp này, có các ý kiến khác nhau sau đây:
A. Chú công an phạt là sai vì Minh mới 15 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hành chính.
B. Chú công an phạt tiền là sai vì trẻ em mới 15 tuổi không bị phạt tiền mà chỉ bị phạt cảnh cáo.
C. Chú công an phạt là đúng vì Minh đã 15 tuổi, phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi vi phạm do cố ý.
Câu hỏi: Theo em, ý kiến nào trên đây là đúng? Vì sao?
Câu 18: Một thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và phạt 100000 đồng. Khi trở về nhà, anh thanh niên này đã nói chuyện với mọi người trong gia đình và mọi người cho rằng anh đã phải chịu trách nhiệm dân sự.
Câu hỏi: anh thanh niên đã vi phạm pháp luật gì và đã phải chịu trách nhiệm gì?

